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1 1 Lê Thị Doanh 01/01/1955 Chủ hộ Kinh 2 Báo Đáp

2 2 Nguyễn Đình Kha 01/01/1942 Chủ hộ Kinh 1 Báo Đáp

3 Phạm Thị Mềm 01/01/1945 Vợ Kinh 2 Báo Đáp

3 4 Lê Thị Sáng 26/08/1966 Chủ hộ Kinh 2 Báo Đáp

4 5 Trương Đình Tiến 15/04/1945 Chủ hộ Kinh 1 Báo Đáp

6 Đàm Thị Nhiệm 20/05/1952 Vợ Kinh 2 Báo Đáp

5 7 Đào Thị Hồng 15/08/1990 Chủ hộ Kinh 2 Báo Đáp

8 Nguyễn Tấn Trường 19/03/2011 Con Kinh 1 Báo Đáp

9 Nguyễn Như Quỳnh 29/02/2016 Con Kinh 2 Báo Đáp

10 Nguyễn Anh Thư 21/09/2017 Con Kinh 2 Báo Đáp

6 11 Hà Văn Kèo 21/10/1962 Chủ hộ Kinh 1 Độ Trung

12 Nguyễn Thị Liễu 28/02/1968 Vợ Kinh 2 Độ Trung

13 Hà Thị Minh 18/02/2001 Con Kinh 2 Độ Trung

14 Hà Văn Toàn 11/08/2003 Con Kinh 1 Độ Trung

7 15 Nguyễn Thị Cánh 18/01/1975 Chủ hộ Kinh 2 Độ Trung

16 Nguyễn Thị Mai Hương 06/01/2012 Con Kinh 2 Độ Trung

17 Nguyễn Thị Ngọc Thương 07/01/2016 Con Kinh 2 Độ Trung

8 18 Nguyễn Thị Cốc 16/06/1958 Chủ hộ Kinh 2 Độ Trung

9 19 Hoàng Thị Vương 01/01/1958 Chủ hộ Kinh 2 Độ Trung

10 20 Hà Thị Muộn 08/05/1975 Chủ hộ Kinh 2 Độ Trung

21 Hà Mạnh Đạt 30/09/2008 Con Kinh 1 Độ Trung

11 22 Đỗ Thị Diềm 19/05/1957 Chủ hộ Kinh 2 Độ Trung

12 23 Phạm Thị Số 02/02/1958 Chủ hộ Kinh 2 Độ Trung

13 24 Nguyễn Thị Bé 10/03/1963 Chủ hộ Kinh 2 Độ Trung

14 25 Nguyễn Thị Bội 20/05/1979 Chủ hộ Kinh 2 Độ Trung

26 Hoàng Vũ Long 01/08/2012 Con Kinh 1 Độ Trung

15 27 Nguyễn Thị Niệm 07/08/1968 Chủ hộ Kinh 2 Độ Trung



28 Nguyễn Trung Kiên 14/04/2004 Con Kinh 1 Độ Trung

16 29 Nguyễn Thị Đô 10/08/1963 Chủ hộ Kinh 2 Độ Trung

30 Nguyễn Thị Mỹ Uyên 11/07/2002 Con Kinh 2 Độ Trung

17 31 Nguyễn Xuân Hiện 01/01/1967 Chủ hộ Kinh 1 Độ Trung

32 Nguyễn Thị San 06/06/1970 Vợ Kinh 2 Độ Trung

33 Nguyễn Thị Tình 14/10/2003 Con Kinh 2 Độ Trung

34 Nguyễn Thị Thu Trang 10/05/2008 Con Kinh 2 Độ Trung

18 35 Nguyễn Thị Len 26/04/1955 Chủ hộ Kinh 2 Độ Trung

19 36 Nguyễn Thị Bé 01/01/1959 Chủ hộ Kinh 2 Độ Trung

20 37 Nguyễn Đức Ngọ 07/05/1952 Chủ hộ Kinh 1 Độ Trung

38 Hà Thị Nở 13/11/1960 Vợ Kinh 2 Độ Trung

39 Nguyễn Hà Đức Anh 29/01/2003 Con Kinh 1 Độ Trung

21 40 Nguyễn Thị Dui 13/05/1960 Chủ hộ Kinh 2 Độ Trung

41 Nguyễn Đức Tâm 12/09/1997 Con Kinh 1 Độ Trung

42 Nguyễn Đức Hiếu 07/03/2015 Cháu Kinh 1 Độ Trung

43 Nguyễn Đức Tuấn 23/10/2019 Cháu Kinh 1 Độ Trung

22 44 Vũ Thị Thành 20/01/1960 Chủ hộ Kinh 2 Độ Trung

23 45 Vũ Đình Căn 25/05/1947 Chủ hộ Kinh 1 Độ Trung

46 Nguyễn Thị Khát 01/01/1948 Vợ Kinh 2 Độ Trung

47 Vũ Thị Mơ 27/07/1971 Con Kinh 2 Độ Trung

48 Lê Vũ Minh Đức 21/09/2007 Cháu Kinh 1 Độ Trung

49 Lê Vũ Tùng Dương 21/09/2009 Cháu Kinh 1 Độ Trung

24 50 Nguyễn Xuân Duyên 15/10/1960 Chủ hộ Kinh 1 Độ Trung

51 Nguyễn Thị Gái 01/01/1963 Vợ Kinh 2 Độ Trung

52 Nguyễn Thị Huế 22/08/2006 Con Kinh 2 Độ Trung

25 53 Nguyễn Xuân Tính 10/06/1981 Chủ hộ Kinh 1 Độ Trung

54 Nguyễn Thị Yên 02/07/1986 Vợ Kinh 2 Độ Trung

55 Nguyễn Xuân Thưởng 28/11/2007 Con Kinh 1 Độ Trung

56 Nguyễn Quỳnh Anh 25/08/2014 Con Kinh 2 Độ Trung

26 57 Ngô Văn Thống 22/01/1962 Chủ hộ Kinh 1 Độ Trung
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58 Phạm Thị Thành 06/09/1970 Vợ Kinh 2 Độ Trung

27 59 Hà Thị Hiền 01/01/1961 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

28 60 Trương Thị Ngon 01/01/1957 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

29 61 Lê Đình Bói 01/01/1956 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

62 Nguyễn Thị Lơ 22/12/1957 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

30 63 Nguyễn Thị Gái 01/01/1948 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

64 Lê Thị Hồi 01/01/1975 Con Kinh 2 Quảng Giang

31 65 Lê Thị Hô 21/03/1950 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

32 66 Lê Thị Tươi 01/01/1967 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

67 Lê Thị Hà Vy 22/10/2003 Con Kinh 2 Quảng Giang

68 Lê Thị Quỳnh Chi 31/01/2006 Con Kinh 2 Quảng Giang

33 69 Lê Thị Khản 05/05/1954 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

34 70 Lê Đình Kiên 01/01/1978 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

71 Nguyễn Thị Thanh 05/11/1979 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

72 Lê Ánh Dương 04/08/2003 Con Kinh 1 Quảng Giang

73 Lê Kiên Ngân 30/04/2008 Con Kinh 2 Quảng Giang

74 Lê Trọng Nghĩa 08/05/2010 Con Kinh 1 Quảng Giang

35 75 Lê Đình Tại 01/01/1952 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

76 Lê Thị Trường 20/05/1956 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

77 Lê Đình An 27/01/1989 Con Kinh 1 Quảng Giang

36 78 Lê Đình Quang 03/02/1963 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

79 Lê Thị Túy 12/09/1966 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

37 80 Vũ Đình Huy 14/07/1957 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

81 Lê Thị Nhuần 01/01/1960 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

38 82 Đào Thị Hoa 16/02/1982 Chủ hộ Kinh 2 Quảng Giang

83 Trương Vân Anh 22/04/2007 Con Kinh 2 Quảng Giang

84 Trương Hải Anh 19/10/2009 Con Kinh 2 Quảng Giang

85 Trương Tiến Đạt 18/09/2012 Con Kinh 1 Quảng Giang

86 Trương Ngọc Ánh 28/02/2015 Con Kinh 2 Quảng Giang

39 87 Nguyễn Đình Huỳnh 08/10/1981 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang
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88 Vũ Thị Oanh 12/06/1983 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

89 Nguyễn Như Quỳnh 26/12/2007 Con Kinh 2 Quảng Giang

90 Nguyễn Ngọc Khánh 17/05/2011 Con Kinh 2 Quảng Giang

91 Nguyễn Đức Hải 16/06/2016 Con Kinh 1 Quảng Giang

40 92 Nguyễn Thành Nghi 16/09/1958 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

93 Phạm Thị Nền 14/01/1973 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

94 Nguyễn Tiến Thành 07/05/2000 Con Kinh 1 Quảng Giang

95 Nguyễn Kiều Anh 19/09/2002 Con Kinh 2 Quảng Giang

96 Nguyễn Thành Vinh 12/02/2005 Con Kinh 1 Quảng Giang

41 97 Trương Đình Thực 06/05/1991 Chủ hộ Kinh 1 Quảng Giang

98 Lê Thị Hồng 27/08/1996 Vợ Kinh 2 Quảng Giang

99 Trương Phương Nhi 27/03/2017 Con Kinh 2 Quảng Giang

100 Trương Đình Phúc 03/07/2019 Con Kinh 1 Quảng Giang

Tổng cộng: 41 hộ   

Đại Hợp, ngày  12 tháng 12 năm 2023
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Người lập CHỦ TỊCH

Trần Thị Quyên Nguyễn Đình Minh
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